
STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

1 31211023872 Hồ Tạ Bảo Trân 20/6/2003 Gia Lai

2 31211025099 Nguyễn Ngọc Thanh Vân 7/10/2003 Đồng Nai

3 31211022238 Phan Nguyễn Phương Nhung 20/8/2003 Quảng Ngãi

4 31211027888 Trần Hoàng Khánh Trang 15/11/2003 TP. HCM

5 31211021337 Đào Thái Minh 22/9/2003 TP. HCM

6 31201023896 Nguyễn Thị Trúc Linh 3/4/2002 Đắk Nông

7 31201020249 Lìu Sỳ Hải 2/1/2002 TP. HCM

8 31201020621 Nguyễn Thảo Nghi 19/2/2002 TP. HCM

9 31201024736 Trần Nguyên Thục Hân 28/7/2002 Phú Yên

10 31211023898 Nguyễn Ngọc Thu 11/3/2003 Gia Lai

11 31211026157 Lôi Ngọc Phương Quỳnh 18/9/2003 Tiền Giang

12 31201024827 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 13/3/2002 Đắk Lắk

13 31211020253 Nguyễn Phi Học 29/8/2003 Sóc Trăng

14 31211026842 Mã Mẫn Nghi 8/10/2003 Sóc Trăng

15 31211023761 Hà Thị Bích Ngọc 5/2/2003 Bình Định

16 31201025991 Vũ Thị Quỳnh Mai 20/3/2002 Ninh Bình

17 31201027203 Nguyễn Hoàng Lan Thảo 18/2/2002 Đồng Nai

18 31211022505 Trương Bích Lý 2/10/2003 Bình Định

19 31211027208 Võ Thị Thu Hương 9/4/2003 Bình Định

20 31211020108 Từ Khả Danh 29/1/2003 TP. HCM

21 31191027360 Nguyễn Viết Mỹ Linh 31/7/2001 Khánh Hòa

22 31211022635 Nguyễn Tiến Đạt 24/7/2003 Đồng Nai

23 31211026049 Võ Nguyễn Mỹ Dung 9/11/2003 Long An

24 31211025384 Lâm Vĩnh Phát 28/11/2003 TP. HCM

25 31211026672 Nguyễn Dương Ngọc Vân 6/11/2003 TP. HCM

26 31191027010 Trần Ngọc Viễn 26/8/1998 Phú Yên

27 31211020688 Lê Huyền Trân 18/8/2003 Vĩnh Long

28 31211028012 Trương Hoàng Trân 30/4/2003 TP. HCM

29 31211020432 Đào Phương Thư 20/5/2003 TP. HCM

30 31211027806 Đoàn Thị Nhật An 2/9/2003 TP. HCM

31 31211021368 Võ Lê Thanh Ngọc 3/2/2003 Bình Thuận

32 31211021431 Võ Vũ Như Phương 9/2/2003 TP. HCM

33 31201025972 Trần Tấn Phúc 26/1/2002 TP. HCM

34 31201026656 Phạm Hồng Ân 30/9/2002 TP. HCM

35 31201025303 Nguyễn Trần Vân Anh 16/7/2002 Đà Nẵng

36 31201021660 Lê Bùi Thảo Duyên 11/1/2002 Bà rịa – Vũng tàu

37 31211021586 Trần Hoàng Như Hảo 14/2/2003 TP. HCM

38 31211024292 Lê Thị Quỳnh Liên 20/3/2003 Khánh Hòa
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39 31201023916 Nguyễn Quỳnh Nga 11/3/2002 Đà Nẵng

40 31211026939 Nguyễn Thị Vân Anh 6/11/2003 Nam Định

41 31211024242 Nguyễn Sỹ Bình 14/09/2003 Bạc Liêu

42 31211022244 Nguyễn Hồng Phúc 01/11/2003 Khánh Hòa

43 31201024675 Trần Thị Thanh Thủy 27/8/2002 Gia Lai

1 31211024443 Nguyễn Đặng Đình Lộc 09/10/2003 Lâm Đồng

2 31201024589 Dương Thị Hằng 11/07/2022 Bắc Giang

3 31211026503 Bùi Nhật Vy 07/11/2003 Bến Tre

4 31201023063 Nguyễn Thị Kim Phụng 19/06/2002 Bến Tre

5 31191023950 Huỳnh Thu Thảo 27/04/2000 TP. HCM

6 31211025735 Đặng Trần Minh Phương 14/12/2003 Hà Tĩnh

7 31211026935 Bùi Khánh Ngân 10/06/2003 Bình Định

8 31211025633 Nguyễn Văn Hùng 06/12/2003 TP. HCM

9 31211021630 Lê Nguyễn Hồng Linh 13/11/2003 Bình Định

10 31211020759 Trần Bảo Nhi 22/10/2003 TP. HCM

11 31211024166 Nguyễn Thị Phương Thảo 01/10/2003 Đắk Lắk

12 31211027173 Huỳnh Phương Loan 27/08/2003 Đồng Tháp

13 31211020539 Đỗ Đoàn Tuyết Mai 08/11/2003 An Giang

14 31211027239 Võ Ngọc Như Quỳnh 27/10/2003 TP. HCM

15 31211026724 Đỗ Phương Hiền 03/08/2003 Đà Nẵng

16 31211022974 Đỗ Thái Trúc Ly 21/05/2003 Phú Yên

17 31211020421 Lê Ngọc Kiều Long 12/02/2003 Long An

18 31211023594 Nguyễn Hà Ny 14/07/2003 Kon Tum

19 31211026782 Nguyễn Minh Đoan 14/11/2022 Lâm Đồng

20 31211026087 Ngô Thanh Thảo Vi 16/01/2003 Tiền Giang

21 31211023981 Lê Mai Thảo 13/08/2003 Gia Lai

22 31211021236 Tô Trần Quỳnh Anh 01/08/2003 TP. HCM

23 31211021667 Phạm Trường An 22/09/2003 TP. HCM

24 31211026477 Mai Tiểu Ngân 18/12/2003 Gia Lai

25 31201021504 Huỳnh Đặng Gia Vinh 23/09/2002 TP. HCM

26 31211025335 Nguyễn Thị Khánh Linh 15/12/2003 Gia Lai

27 31211026142 Lê Đình Khánh Linh 02/11/2003 Tiền Giang

28 31201021688 Lý Khánh Hân 03/06/2002 Bạc Liêu

29 31211026915 Trần Gia Linh 24/07/2003 TP. HCM

30 31201023503 Nguyễn Đoàn Như Quỳnh 10/11/2002 TP. HCM

31 31211020291 Huỳnh Thành Tài 03/03/2003 TP. HCM

32 31201022497 Trần Thị Kim Hoa 21/09/2002 Lâm Đồng

33 31201022203 Võ Thị Hằng 09/03/2002 Quảng Nam

34 31211026380 Hoàng Thủy Minh Mến 29/09/2003 TP. HCM

35 31211025469 Trịnh Gia Khiêm 28/01/2003 Long An

36 31211023403 Hồ Thị Ái Vy 22/07/2003 Đồng Nai
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37 31201020216 Lê Tấn Dũng 23/12/2002 Khánh Hòa

38 31211021454 Trịnh Nguyễn Thúy Thanh 04/04/2003 Gia Lai

39 31211022563 Hồ Trần Thu Uyên 14/10/2003 Quảng Ngãi

40 31211025148 Giang Thu Hương 19/03/2003 TP. HCM

41 31211022969 Nguyễn Thuỳ An 23/04/2003 Bà rịa – Vũng tàu

42 31201024820 Nguyễn Trọng Thanh 22/06/2002 TP. HCM

43 31191020658 Huỳnh Gia Phú 12/12/2001 TP. HCM

44 31201020045 Nguyễn Phạm Như Kha 20/11/2002 Bình Định

45 31211024452 Ngô Tiên Sinh 09/10/2003 Gia Lai

46 31211020157 Nguyễn Thị Ngọc Yến 12/07/2003 TP. HCM

47 31211022838 Nguyễn Lê Thị Bích Nhàn 12/02/2003 Bình Định

48 31211025187 Phồng Thủy Phấn 11/09/2003 Đồng Nai

49 31211027175 Đào Thị Xuân Hiếu 11/06/2003 Quảng Ngãi

50 31211023619 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 19/05/2003 Thanh Hóa

51 31211021108 Nguyễn Thị Ngọc Trân 01/10/2003 Đồng Tháp

52 31211025609 Trình Yến Hà 11/05/2003 Đồng Tháp

53 31211021586 Trần Hoàng Như Hảo 14/02/2003 TP. HCM

54 31211023138 Trương Minh Trí 07/11/2003 Đắk Lắk

55 31201022101 Lê Min Chu 04/07/2002 Bình Định

56 31201023885 Võ Hiền Diệu Ly 12/01/2002 Quảng Ngãi

57 31201020516 Lê Ngọc Toàn 25/02/2002 Bình Định

58 31211025997 Đặng Ngọc Thanh Trúc 16/05/2003 Long An

59 31201022425 Trần Minh Tuyết Mai 30/11/2002 TP. HCM

60 31211022449 Trần Thanh Hoa 11/05/2003 Thái Bình

61 31211026293 Lưu Thị Hồng Vân 14/07/2003 Bình Phước

62 31211024032 Nguyễn Đinh Ngọc Thạch 25/02/2003 Phú Yên

63 31201023033 Nguyễn Hoàng Linh 02/01/2002 Đồng Nai

64 31211026384 Võ Chí Nhanh 27/07/2003 Cần Thơ

65 31211024034 Nguyễn Thị Sâm 02/05/2003 Hà Tĩnh

66 31211020608 Lê Trần Minh Thư 25/08/2003 TP. HCM

1 31201023066 Nguyễn Thị Ngọc Sâm 31/03/2002 Phú Yên

2 31201022523 Nguyễn Thy Bảo Ngọc 19/10/2002 TP. HCM

3 31201022556 Nguyễn Huỳnh Ái Nhi 29/10/2002 Bình Định

4 31201020764 Nguyễn Minh Nhựt 19/07/2002 TP. HCM

5 31201020666 Lê Phúc Anh Nguyên 19/09/2002 TP. HCM

6 31201022872 Nguyễn Hữu Phước 03/12/2002 Đồng Nai

7 31191024301 Nguyễn Nhật Vy 01/01/2001 Bến Tre

8 31191026650 Phan Ngọc Tùng Quyên 22/03/2001 Lâm Đồng

9 31191027316 Nguyễn Phương Duy 28/07/2001 Khánh Hòa

10 31201021255 Đinh Hoàng Nam Khánh 04/03/2002 Tây Ninh

11 31201022689 Lưu Quyết Tiến 30/03/2002 TP. HCM

12 31201025396 Lê Thị Dạ Thảo 23/10/2002 Quảng Nam
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13 31201022037 Nguyễn Tuấn Anh 18/12/2002 Đồng Nai

14 31201021108 Nguyễn Ngọc Minh Trường 17/06/2002 TP. HCM

15 31211026206 Nguyễn Tiến Đạt 01/05/2003 Tiền Giang

16 31191022244 Huỳnh Thị Diễm Phúc 05/01/2001 Phú Yên

17 31191027177 Trương Duy Bảo Nghĩa 26/01/2001 Quảng Bình

18 31191024870 Huỳnh Ngọc Khánh Vy 30/06/2001 Tây Ninh

19 31211020364 Lê Vũ Anh Thư 26/04/2003 TP. HCM

20 31201020461 Hoàng Thị Phương Linh 08/06/2001 TP. HCM

21 31211022710 Nguyễn Diệu Linh 21/09/2003 Nghệ An

22 31211023873 Đỗ Đức An Nhiên 11/05/2003 Gia Lai

23 31211021677 Phan Nhật Trường 22/10/2003 Phú Yên

24 31201026907 Trần Hiệp Hưng 02/10/2002 Tây Ninh

25 31211023274 Nguyễn Thị Yên Tịnh 14/04/2003 Quảng Nam

26 31211021158 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 31/08/2003 TP. HCM

27 31211024242 Nguyễn Sỹ Bình 14/09/2003 Bạc Liêu

28 31201020951 Trần Nguyễn Thành Công 01/08/2002 Đồng Nai

29 31201022198 Nguyễn Lê Trúc Đan 10/08/2002 Tiền Giang

30 31201021385 Huỳnh Tô Minh Tuyết 23/07/2002 Quảng Nam

31 31211026860 Hoàng Thị Xuân Ánh 18/12/2003 Bình Thuận

32 31201023184 Trương Thị Hoa Vin 08/05/2002 An Giang

33 31201025455 Trần Đình Uyên Châu 13/02/2002 Đà Nẵng

34 31211025810 Đặng Hữu Thành 18/06/2003 An Giang

35 31211024931 Phạm Cao Mỹ Tâm 09/11/2003 Tây Ninh

36 31211021401 Nguyễn Thị Minh Thu 16/12/2003 TP. HCM

37 31201021373 Nguyễn Đức Trung Hiếu 20/04/2002 Bình Phước

38 31211020046 Lê Nguyễn Minh Anh 09/10/2003 TP. HCM

39 31211022835 Đinh Nguyễn Khánh Ly 08/05/2003 TP. HCM

40 31201022447 Phan Thị Cẩm Minh 02/09/2002 Hà Tĩnh

41 31211021170 Nguyễn Thị Phương Thảo 14/05/2003 Gia Lai

42 31191023245 Tôn Nữ Nhật Hạc 07/05/2001 TP. HCM

43 31211024538 Phạm Thị Cẩm Nhung 08/04/2003 Nghệ An

44 31211025716 Đặng Hồng Ngọc 09/09/2002 An Giang

45 31201024341 Trần Tú Uyên 02/10/2002 Thanh Hóa

46 31201024290 Tô Nguyễn Cát Tường 21/09/2002 Tây Ninh

47 31191024146 Trần Ngọc Đoan Trinh 12/09/2001 TP. HCM

48 31201021140 Lý Phương Uyên 15/11/2002 Khánh Hòa

49 31201021260 Hà Quốc Phát 11/10/2002 TP. HCM

50 31201020331 Lê Gia Huấn 13/04/2002 TP. HCM

51 31211025585 Nguyễn Thị Thanh Ngân 07/08/2003 Đồng Tháp

52 31191025441 Bùi Kim Phát 20/04/2001 Bà rịa – Vũng tàu

53 31201021024 Đỗ Thị Cẩm Tiên 02/10/2002 TP. HCM

54 31201024656 Võ Ngọc Như Trinh 15/03/2002 Tiền Giang

55 31201024635 Lê Phước Mỹ Tâm 12/08/2002 Thừa Thiên Huế

56 31201022824 Phạm Thu Trang 15/09/2002 TP. HCM



57 31201020413 Trịnh Thị Minh Khoa 26/08/2002 Bình Dương

58 31211020113 Thạch Nguyễn Gia Hân 25/11/2003 TP. HCM

59 31211024536 Trần Thị Yến Nhi 18/07/2003 Long An

60 31201022509 Võ Văn Hữu Nghĩa 05/11/2002 Đà Nẵng

61 31211024764 Huỳnh Thị Thu Thúy 12/04/2003 Bình Định

62 31201024775 Nguyễn Khánh Linh 21/01/2002 Khánh Hòa

63 31201020135 Đào Trang Đài 19/05/2002 TP. HCM

64 31211026565 Huỳnh Thị Thu Hương 01/01/2003 Bến Tre

65 31211025633 Nguyễn Văn Hùng 06/12/2003 TP. HCM

66 31211023317 Nguyễn Vân Anh 05/11/2002 Thanh Hóa

67 31211020001 Hà Phương Linh 04/09/2003 Đồng Nai

68 31201022387 Quách Gia Linh 20/08/2002 TP. HCM

69 31201022483 Đặng Nguyễn Thuỳ Dương 15/05/2002 Lâm Đồng

70 31211025422 Trần Ngọc Minh Tuyền 17/07/2003 Long An

71 31211025211 Hoàng Hữu Đạt 14/08/2003 TP. HCM

72 31211022273 Phạm Ngọc Bảo Châu 12/01/2003 Bình Phước

73 31201023118 Trần Hoa Anh 11/09/2002 Cần Thơ

74 31211020921 Trần Tuấn Khanh 12/07/2003 Đồng Tháp

75 31201022213 Nguyễn Cẩm Giang 18/01/2002 Tiền Giang

76 31211023022 Hoàng Thị Phúc Nguyên 17/11/2003 Quảng Bình

77 31211020044 Trần Thị Mỹ Yến 09/08/2003 TP. HCM

78 31201020621 Nguyễn Thảo Nghi 19/02/2002 TP. HCM

79 31211027888 Trần Hoàng Khánh Trang 15/11/2003 TP. HCM

80 31211027534 Nguyễn Minh Thơ 09/06/2003 Bà rịa – Vũng tàu

81 31211024451 Đoàn Thị Tố Quyên 06/08/2003 Khánh Hòa

82 31211026470 Cao Ngọc Diễm 06/01/2003 Bến Tre

83 31201024620 Lê Phước Thành Long 16/01/2002 Gia Lai

84 31211025193 Đỗ Thanh Hoa 28/01/2003 Đồng Nai

85 31211020239 Nguyễn Thị Thuý Hằng 12/06/2003 Tây Ninh

86 31211020542 Châu Trần Ngân Quế 15/01/2003 TP. HCM

87 31211025217 Võ Thị Kim Phước 02/04/2003 Đồng Nai

88 31211025527 Nguyễn Kim Trinh 24/10/2003 Đồng Tháp

89 31211027628 Lê Thị Ngọc Ánh 24/06/2003 Bình Thuận

90 31211024646 Lê Thị Thanh Bình 25/01/2003 Bình Phước

91 31191027004 Ngô Thị Ngọc Trâm 27/08/2001 Phú Yên

92 31201021274 Đinh Thu Phương 04/12/2001 Nam Định

93 31211020116 Đỗ Thị Ngọc Điệp 01/03/2003 Bình Phước

94 31191024377 Chu Bảo Hân 15/07/2001 Lâm Đồng

95 31211022969 Nguyễn Thuỳ An 23/04/2003 Bà rịa – Vũng tàu

96 31201025834 Nguyễn Phương Hạnh 30/06/2002 Long An

97 31211023899 Võ Thu Phương 03/01/2003 Gia Lai
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